
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN SINH HỌC 11 
NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
	6
	
	
	
	4
	4
	6TN
	4ĐS
	4 ĐS
	

	2
	Quang hợp ở thực vật
	8
	2
	
	
	2
	2
	8TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS
	

	3
	Hô hấp ở thực vật
	6
	2
	
	
	2
	2
	6TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS
	

	
	TỔNG
	20
	4
	
	
	8
	8
	20 TN
	4TN
8ĐS
	8ĐS
	

	
	ĐIỂM
	5
	1
	
	
	2
	2
	5
	3
	2
	

	
	TỈ LỆ
	60%
	40%
	50%
	30%
	20%
	







BẢN ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN SINH HỌC 11
MÔN: SINH HỌC - LỚP 11
	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ
	TỔNG

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
	- Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo hai dòng: mạch gỗ và mạch rây và động lực giúp các chất vận chuyển trong mạch.
- Trình bày được cơ chế đóng mở khí khổng.
- Giải thích được vai trò của thoát hơi nước.
- Nhận biết được một số biểu hiện của cây do thiếu khoáng.
- Nêu được các nguồn cung cấp nitơ cho cây.
- Trình bày được quá trình hấp thụ và biến đổi nitrate và ammonium ở thực vật.
- Giải thích được sự cân bằng nước và việc tưới tiêu hợp lí.
- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nước ở cây. 
	6
	
	
	
	4
	4
	6TN
	4ĐS
	4 ĐS

	2
	Quang hợp ở thực vật
	- Nêu được khái niệm, viết được PTTQ và vai trò của quang hợp ở thực vật.
- Trình bày được vai trò của sắc tố trong việc hấp thụ năng lượng ánh sáng.
- Nêu được các con đường đồng hoá carbon trong quang hợp. Chứng minh được sự thích nghi của thực vật C4 và CAM trong điều kiện môi trường bất lợi.
- Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện môi trường đến quang hợp.
- Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng.
- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được một số biện pháp kĩ thuật và công nghệ nâng cao năng suất cây trồng.
	8
	2
	
	
	2
	2
	8TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS

	
	Hô hấp ở thực vật
	- Nêu được khái niệm hô hấp ở thực vật.
- Phân tích được vai trò của hô hấp ở thực vật.
- Trình bày được sơ đồ các giai đoạn của hô hấp ở thực vật
- Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến hô hấp ở thực vật. Vận dụng được hiểu biết về hô hấp giải thích các vấn đề thực tiễn
	6
	2
	
	
	2
	2
	6TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS

	
	
	TỔNG
	20
	4
	
	
	8
	8
	20 TN
	4TN
8ĐS
	8ĐS

	
	
	ĐIỂM
	5
	1
	
	
	2
	2
	5
	3
	2

	
	
	TỈ LỆ
	60%
	40%
	50%
	30%
	20%



